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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành với hai thí nghiệm nhằm xác định kích thước hạt nền đáy và tần suất 

cho ăn thích hợp trong nuôi thương phẩm ốc hương (Babylonia areolata). Mỗi thí nghiệm được bố trí 

theo thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn với ba lần lặp lại, gồm bốn mức kích thước hạt nền đáy (< 1 mm, 1 

– < 2 mm, 2 – 3 mm và > 3 mm) hoặc bốn mức tần suất cho ăn (2 ngày 1 lần, 1 ngày 1 lần, 1 ngày 2 lần 

và 1 ngày 3 lần). Kết quả cho thấy ốc hương nuôi trên nền cát có kích thước hạt từ 1 – < 2 mm đạt tốc 

độ tăng trưởng trung bình về khối lượng 0,90%/ngày, chiều cao 0,82%/ngày và chiều rộng 0,44%/ngày; 

cao hơn có ý nghĩa thống kê  so với các nghiệm thức có kích thước hạt < 1 mm (0,68%; 0,77%; 0,40%) 

và > 3 mm (0,69%; 0,75%; 0,36%) (p<0,05), nhưng không khác biệt so với nghiệm thức 2 – 3 mm. Về 

tần suất cho ăn, kết quả cho thấy việc cho ăn 1 ngày 1 lần hoặc 1 ngày 2 lần mang lại hiệu quả tăng 

trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn và năng suất cao hơn so với cho ăn 2 ngày 1 lần hoặc 1 ngày 3 lần. 

Kích thước hạt nền đáy và tần suất cho ăn không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ sống của ốc hương 

(p>0,05). Từ kết quả nghiên cứu, khuyến nghị sử dụng nền cát có kích thước hạt 1 – < 2 mm kết hợp 

với tần suất cho ăn 1 ngày 1 lần hoạc 1 ngày 2 lần trong nuôi thương phẩm ốc hương để đạt hiệu quả 

tăng trưởng và năng suất tối ưu. 

Từ khoá: Nền đáy, Ốc hương Babylonia areolata, Sinh trưởng, Tần suất cho ăn  
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ABSTRACT 

This study was conducted with two experiments to determine the optimal substrate grain size 

and feeding frequency for the grow-out culture of Babylonia areolata. Each experiment followed a 

completely randomized design with three replicates, including four substrate grain sizes (< 1 mm, 1–< 

2 mm, 2–3 mm, and > 3 mm) or four feeding frequencies (once every 2 days, once daily, twice daily, 

and three times daily). Results indicated that snails reared on sand with a grain size of 1–< 2 mm 

achieved average growth rates of 0.90%/day in weight, 0.82%/day in shell length, and 0.44%/day in 

shell width. These rates were significantly higher (p<0.05) than those in treatments with grain sizes < 1 

mm (0.68%, 0.77%, 0.40%) and > 3 mm (0.69%, 0.75%, 0.36%), but did not differ significantly from 

the 2–3 mm treatment. Regarding feeding frequency, feeding once per day or twice per day resulted in 

superior growth performance, feed conversion ratio, and yield compared to feeding once every 2 days 

or three times per day. Neither substrate grain size nor feeding frequency had a significant effect on 

survival rate (p>0.05). In conclusion, the study recommends to use sand with a particle size of 1–< 2 

mm as the substrate and feeding 1–2 times daily to optimize growth and productivity in the growth-out 

culture of Babylonia areolata. 
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1. MỞ ĐẦU 

Ốc hương (Babylonia areolata) có 

giá trị dinh dưỡng cao, thịt thơm ngon và là 

một lọai đặc sản biển được nhiều người ưa 

chuộng. Nghề nuôi thương phẩm ốc hương 

đã phát triển khá mạnh mẽ ở các tỉnh miền 

Trung theo 3 mô hình chủ yếu đó là nuôi 

trong bể, nuôi trong đăng lồng và nuôi trong 

ao (Hoàng Văn Duật và cs., 2024). Trong 

những năm gần đây, quy mô nuôi ốc hương 

đã mở rộng lên khoảng 1.000 ha, với sản 

lượng ước đạt hơn 6.200 tấn/năm. Tuy 

nhiên, sự phát triển nhanh của nghề nuôi đã 

kéo theo nhiều hệ lụy, đặc biệt là sự gia tăng 

dịch bệnh do công tác quản lý môi trường 

và kỹ thuật nuôi chưa được thực hiện đúng 

quy trình. Các tác nhân gây bệnh phổ biến 

gồm vi khuẩn, nấm và trùng lông, đã gây 

hiện tượng ốc chết hàng loạt tại nhiều khu 

vực nuôi. Do đó, để nâng cao hiệu quả và 

tính bền vững trong nuôi thương phẩm ốc 

hương, cần chú trọng kiểm soát ổn định các 

yếu tố môi trường, quản lý hợp lý nguồn 

thức ăn và áp dụng các biện pháp phòng 

bệnh tổng hợp. Đây là những yếu tố then 

chốt nhằm bảo đảm an toàn sinh học và hạn 

chế rủi ro trong quá trình nuôi. 

Lựa chọn chất nền có kích thước hạt 

phù hợp là yếu tố quyết định quan trọng 

trong việc duy trì môi trường sống tối ưu 

(Pieroni và cs., 2021), giảm căng thẳng, 

tăng tỷ lệ sống và năng suất nuôi (Soukup 

và cs., 2022). Oniam và cs. (2018) đã báo 

cáo rằng chất nền ảnh hưởng đến hàm lượng 

chất hữu cơ, mức pH và nồng độ amoniac. 

Ốc hương trải qua phần lớn thời gian sống 

vùi trong nền đáy, chỉ trồi lên khi kiếm ăn 

(Chen và Wu, 2004). Vì vậy, chất lượng và 

đặc tính của lớp nền cát giữ vai trò quyết 

định đến hành vi, sức khỏe và tốc độ sinh 

trưởng của chúng (Yang-Bo và cs., 2011). 

Thực tiễn nuôi thâm canh hiện nay cũng cho 

thấy ốc hương phát triển tốt hơn khi được 

duy trì trong bể nuôi có nền cát dày, so với 

điều kiện đáy trơ không có giá thể (Jianhua, 

2006). Bên cạnh nền đáy, tần suất cho ăn là 

yếu tố quan trọng không kém đối với loài 

sống vùi như ốc hương, ảnh hưởng trực tiếp 

đến khả năng bắt mồi, tiêu hóa, tốc độ tăng 

trưởng và sức khỏe tổng thể (Islam et al., 

2023). Việc xác định tần suất cho ăn phù 

hợp không chỉ tối ưu sinh trưởng mà còn 

góp phần giảm chi phí thức ăn – yếu tố 

chiếm tỷ trọng lớn trong nuôi thâm canh 

(López-Olmeda và Sánchez-Vázquez, 

2012). Do đó, việc đánh giá ảnh hưởng của 

kích thước hạt cát nền đáy và tần suất cho 

ăn là cần thiết để xác định điều kiện nuôi tối 

ưu cho ốc hương thương phẩm. 

Mặc dù có nhiều công bố về ảnh 

hưởng của tần suất cho ăn (feeding 

frequency) lên sinh trưởng, hiệu quả sử 

dụng thức ăn và sức khỏe của động vật thủy 

sản, nhưng những công bố về tần suất cho 

ăn và kích thước hạt làm chất đáy đối với ốc 

hương vẫn còn rất hạn chế. Do đó, nghiên 

cứu này được thực hiện nhằm xác định kích 

thước hạt làm nền đáy và tần suất cho ăn 

phù hợp trong quá trình ương ốc hương, 

cung cấp thông tin khoa học để tối ưu hoá 

kỹ thuật ương ốc hương thông qua việc cải 

thiện sinh trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử 

dụng thức ăn (FCR) và chất lượng nước bể 

ương.   

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Phòng 

Wet-lab Khoa Thủy sản, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế gồm hai thí 

nghiệm: thí nghiệm 1, ảnh hưởng của kích 

thước hạt cát làm nền đáy gồm 12 bể vuông 

có diện tích 0,39 m2 (78 cm dài * 50 rộng 

cm * 45 cm cao) (Hình 2A) và thí nghiệm 

2, ảnh hưởng của tần suất cho ăn gồm 12 bể 

tròn có thể tích 200 lít (Ø 76–60 x 59 cm). 

Mỗi bể được cung cấp hệ thống lọc riêng có 

tốc độ dòng chảy 7,5 lít/phút (Hình 2B) như 

mô tả bởi Trương Quang Thịnh và cs. 

(2024). Thời gian thí nghiệm được thực 

hiện trong 60 ngày, từ ngày 5/5/2025 đến 

ngày 4/7/2025. 
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Ốc thí nghiệm được mua tại ao nuôi 

của Công ty TNHH TS Tuấn Kiệt (Phường 

Phong Phú, Thành Phố Huế). Nguồn ốc 

giống được mua từ trại sản xuất tại Ninh 

Hòa (Nha Trang). Ốc được ương thích nghi 

tại trang trại của công ty trong 1 tháng trước 

khi đưa vào thí nghiệm. Mỗi bể được thả 30 

con ốc (khối lượng trung bình 1,8 g/con; 

chiều cao 1,4 cm), tương ứng với mật độ 

105 con/m². Sau 1 tháng nuôi, lớp cát đáy 

được thay mới bằng cách chuyển toàn bộ ốc 

sang thùng xốp riêng, loại bỏ hoàn toàn lớp 

cát cũ trong bể và bổ sung lớp cát mới 

Ốc giống được Công ty TNHH TS 

Tuấn Kiệt thu mua từ trại sản xuất tại Ninh 

Hòa (Nha Trang) và được nuôi thích nghi 

trong 1 tháng tại trang trại của công ty trước 

khi tiến hành thí nghiệm. Mỗi bể thí nghiệm 

được thả 30 cá thể, với khối lượng trung 

bình 1,8 g/con và chiều cao vỏ 1,4 cm, 

tương ứng với mật độ nuôi 105 con/m². Sau 

1 tháng nuôi, lớp cát đáy trong bể được thay 

mới bằng cách chuyển toàn bộ ốc sang 

thùng xốp riêng, loại bỏ hoàn toàn lớp cát 

cũ và bổ sung lớp cát mới theo đúng quy 

trình vệ sinh đáy. 

 
                        Hình 1. Chuẩn bị đáy cát ở các kích thước khác nhau 

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Mỗi thí nghiệm được bố trí trên 4 

nghiệm thức (NT) theo phương pháp ngẫu 

nhiên hoàn toàn, lặp lại 3 lần tương ứng với 

4 kích thước hạt làm nền đáy hoặc 4 tần suất 

cho ăn. Thí nghiệm 1, cát được phân cỡ hạt 

bằng các sàng có kích thước mắt lưới theo 

thiết kế như Hình 1. Độ dày nền đáy là 5 

cm, gồm: NT1 kích cỡ hạt <1 mm); NT2 

kích cỡ hạt 1–< 2 mm; NT3 kích cỡ hạt 2–3 

mm; NT4 kích cỡ hạt >3 mm. Thí nghiệm 

2, đáy cát không phân cỡ được cho vào mỗi 

bể có độ cao 5 cm.  

Ốc được cho ăn bằng cá nục tươi với 

khẩu phần 10–8% khối lượng thân/ngày. 

Thành phần dinh dưỡng của cá nục được 

tham khảo theo Trương Quang Thịnh và cs. 

(2024). Cá nục tươi sử dụng trong thí 

nghiệm được thu mua từ chợ. Trước khi cho 

ăn, cá được loại bỏ đầu và xương, sau đó 

nhúng nhanh qua nước sôi để tiêu diệt mầm 

bệnh. Phần thịt cá được cắt thành miếng nhỏ 

khoảng 2 cm để bảo đảm phân bố thức ăn 

và tập tính ăn của ốc. Khối lượng thức ăn 

cung cấp hằng ngày được xác định và ghi 

chép. Phần thức ăn còn lại sau 2 giờ được 

loại bỏ, cân và ghi nhận để xác đinh hệ số 

thức ăn FCR. Sinh trưởng của ốc (bao gồm 

khối lượng và chiều cao) cùng với hệ số 

chuyển hóa thức ăn được xác định thông 

qua việc thu ngẫu nhiên 10 cá thể ở mỗi bể 

(30 cá thể/nghiệm thức) với tần suất trước 

và sau khi kết thúc thí nghiệm. Số lượng ốc 

chết được ghi chép hằng ngày để tính tỷ lệ 

sống. Lượng cát sử dụng chia thành 2 

phần/bể gồm phần để nuôi và phần còn lại 

để thay sau 1 tháng nuôi thí nghiệm. Ở thí 

nghiệm 1, ốc được cho ăn 1 ngày 1 lần vào 

lúc 8–9 giờ sáng, trong khi đó, thí nghiệm 2 

được cho ăn với 4 tần suất khác nhau tương 



HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256 Vol. 10(1)-2026:5341-5351 

5344  Ngô Văn Hiểu và cs. 

ứng với 4 NT thí nghiệm gồm: 2 ngày 1 lần 

(chỉ cho ăn 1 lần trong 2 ngày vào lúc 8 - 9 

giờ), 1 ngày 1 lần (8–9 giờ hàng ngày), 1 

ngày 2 lần (8–9 giờ và 15–16 giờ hàng 

ngày), 1 ngày/3 lần (7–8 giờ; 11– 2 giờ; 16–

7 giờ hàng ngày). Định kỳ thay nước biển 

sạch 2 ngày 1 lần theo tỷ lệ 1/3 lượng nước 

trong bể.  

  

Hình 2. Hệ thống thí nghiệm: (A) Kích thước hạt; (B) Tần suất cho ăn 

Thời gian cho mỗi thí nghiệm là 2 

tháng. Tốc độ tăng trưởng được tính theo 

các công thức:  

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng của của 

ốc (%/ngày) về chiều cao (SGRH), chiều 

rộng (SGRwi) và khối lượng (SGRw) được 

đánh giá theo công thức:  

SGRw, SGRH hoặc SGRwi (%/ngày) = 

 
𝐿𝑛(𝑊𝑡)−𝐿𝑛 (𝑊𝑜)

𝑡
  x 100 

Trong đó: 

Wo: Khối lượng (g) hoặc chiều cao 

(cm), hoặc chiều rộng (cm) của ốc ban đầu 

(g) 

Wt: Khối lượng (g) hoặc chiều cao 

(cm), hoặc chiều rộng (cm) của ốc ở thời 

điểm t (g) (g) 

t: Thời gian nuôi (ngày) 

Tỷ lệ sống của ốc (SR) (%): 

𝑆𝑅 (%) =
𝑆ố ố𝑐 𝑐ò𝑛 𝑠ố𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑘ế𝑡 𝑡ℎú𝑐 𝑡ℎí 𝑛𝑔ℎ𝑖ệ𝑚

𝑆ố ố𝑐 𝑏ắ𝑡 đầ𝑢 𝑡ℎí 𝑛𝑔ℎ𝑖ệ𝑚  
× 100 

Hệ số chuyển đổi thức ăn: 

FCR = 
𝐿ượ𝑛𝑔 𝑡ℎứ𝑐 ă𝑛 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 − 𝐿ượ𝑛𝑔 𝑡ℎứ𝑐 ă𝑛 𝑑ư 𝑡ℎừ𝑎

𝐾ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 ố𝑐 𝑡ă𝑛𝑔 𝑙ê𝑛
 

Sản lượng ốc (kg/m2): 

Năng suất (kg/m2) = 
𝑇ỷ 𝑙ệ 𝑠ố𝑛𝑔 × 𝑀ậ𝑡 độ × 𝑘ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑏ì𝑛ℎ

𝐷𝑖ệ𝑛 𝑡í𝑐ℎ 𝑛𝑢ô𝑖
 

2.3. Phương pháp theo dõi các yếu tố môi 

trường 

Các yếu tố môi trường trong thí 

nghiệm được đo trực tiếp trong các bể nuôi 

gồm: nhiệt độ; độ mặn ; pH, độ kiềm và DO 

được đo hàng ngày. Các yếu tố môi trường 

liên quan đến dinh dưỡng trong nước như 

PO4
3--P, NO2

--N, NO3
--N, NH4

+/NH3 được 

đo 3 ngày 1 lần. Các yếu tố môi trường, 

phương pháp và thời gian đô được mô tả như 

Bảng 1.  
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Bảng 1. Phương pháp đo và phân tích các yếu tố môi trường trong bể thí nghiệm 

Thông số Phương pháp/Thiết bị Thời gian đo 

Nhiệt độ Nhiệt kế 6 giờ và 14 giờ hàng ngày 

pH Máy Hanna HI 98017 6 giờ và 14 giờ hàng ngày 

DO Máy Extech DO 600 6 giờ và 14 giờ hàng ngày 

Độ mặn Khúc xạ kế Sau khi cấp nước hàng ngày 

PO4
3--P Sera Test Kit, Đức 3 ngày/lần 

NO2
--N Sera Test Kit, Đức 3 ngày/lần 

NO3
--N Sera Test Kit, Đức 3 ngày/lần 

NH4
+/NH3  Sera Test Kit, Đức 3 ngày/lần 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu  

Các số liệu thu được được biểu thị dưới 

dạng trung bình ± sai số chuẩn (Mean ± SE) 

và phân tích bằng phần mềm SPSS 21.0. 

Phân tích phương sai một yếu tố (One-way 

ANOVA) được áp dụng nhằm kiểm tra sự 

khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức. 

Khi phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p<0,05), kiểm định Duncan được áp 

dụng như một phân tích hậu kiểm (Post-học 

Test) cho các so sánh về sự sai khác của giá 

trị trung bình. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của kích thước hạt đến 

sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc hương 

3.1.1. Biến động môi trường nước qua thời 

gian nghiên cứu 

Kết quả theo dõi các yếu tố môi 

trường được mô tả ở Bảng 2 cho thấy, các 

chỉ số nhiệt độ, pH, độ mặn và hàm lượng 

oxy hòa tan duy trì trong khoảng thích hợp 

cho sinh trưởng của ốc hương. Trong khi 

đó, các thông số liên quan đến tích lũy dinh 

dưỡng (PO4-P, NO2-N, NO3-N, TAN) trong 

môi trường có xu hướng tăng dần theo thời 

gian, phản ánh lượng chất thải từ thức ăn dư 

thừa và bài tiết của ốc. Mặc dù vậy, kết quả 

phân tích thống kê không thể hiện sự sai 

khác giữa các nghiệm thức thí nghiệm về 

các yếu tố môi trường (p>0,05). Điều này 

phù hợp với công bố của Ngô Thị Thu Thảo 

và cs. (2009), cho thấy rằng nồng độ chất 

thải trong nước tăng tỷ lệ thuận với thời gian 

nuôi do quá trình thay nước bị hạn chế.  

Bảng 2. Biến động của các yếu tố môi trường thí nghiệm ảnh hưởng của kích thước hạt làm nền đáy 

Yếu tố môi trường 

Nghiệm thức 1 

(<1 mm) 

Mean ± SD 

Nghiệm thức 2 

(1–<2 mm) 

Mean ± SD 

Nghiệm thức 3 

(2–3 mm) 

Mean ± SD 

Nghiệm thức 4 

(>3 mm) 

Mean ± SD 

Nhiệt độ (oC) 27,44 ± 0,98 27,60 ± 0,85 27,90 ± 1,09 27,24 ± 0,69 

pH 7,8 – 8,3 7,8–8,2 7,8 – 8,3 7,8 – 8,1 

Độ mặn (‰) 23,40 ± 0,51 23,80 ± 0,47 23,80 ± 0,50 24,20 ± 0,61 

DO (mg/L) 6,10 ± 0,48 6,30 ± 0,47 5,98 ± 0,47 6,00 ± 0,48 

Kiềm (mg/L) 102,80 ± 5,66 102,40 ± 6,69 100,80 ± 6,99 104,60 ± 6,28 

PO4
--P 0,25 ± 0,03 0,24 ± 0,04 0,24 ± 0,03 0,23 ± 0,02 

NO2
--N 0,28 ± 0,04 0,25 ± 0,06 0,24 ± 0,03 0,22 ± 0,04 

NO3
--N 1,38 ± 0,03 1,34 ± 0,07 1,33 ± 0,05 1,33 ± 0,04 

TAN (NH4
+/NH3) 0,62 ± 0,03 0,60 ± 0,03 0,57 ± 0,04 0,55 ± 0,06 

Các giá trị trong bảng là trung bình ± độ lệch chuẩn (Mean ± SD) 
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3.1.2. Ảnh hưởng của kích thước hạt làm 

nền đến các chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ 

sống của ốc hương 

Kết quả thí nghiệm Bảng 3 cho thấy, 

các chỉ số về sinh trưởng khối lượng, chiều 

cao và chiều rộng của ốc ở các nghiệm thức 

thí nghiệm cho thấy có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05) sau thời gian 60 

ngày. Ốc hương nuôi trong nền cát có kích 

thước hạt từ 1– < 2 mm đạt khối lượng 3,26 

g, cao hơn và có sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05) so với khối lượng của ốc 

ở nghiệm thức <1 mm và >3 mm, nhưng 

không có sự sai khác so với ốc ở nghiệm 

thức có kích thước hạt 2–3 mm 

(p>0,05).Tương tự, tốc độ tăng trưởng đặc 

trưng %/ngày về khối lượng (0,90), chiều 

cao (0,82) và chiều rộng vỏ (0,44) cao hơn 

so với các nghiệm thức có kích thước hạt 

nhỏ <1 mm (0,68; 0,77; 0,40) và hạt lớn >3 

mm (0,69; 0,75; 0,36) (p<0,05), nhưng 

không có sự sai khác so với nghiệm thức 3 

(2–3 mm) (0,89; 0,80; 0,44) (p>0,05). Ốc 

nuôi trong nền đáy có kích thước nhỏ (<1 

mm) hoặc kích thước lớn (>3 mm) đều 

không mang lại kết quả tốt so với nền đáy 

có kích thước hạt vừa (1–<2 mm hoặc 2–3 

mm). Chỉ số năng suất (kg/m2) cũng phản 

ánh đúng với xu hướng kết quả sinh trưởng 

và tỷ lệ sống. Tỷ lệ sống  ở các nghiệm thức 

nhìn chung đạt khá cao > 80%, không có sự 

chênh lệch lớn giữa các nhóm kích thước 

hạt (p>0,05). Tương tự, hệ số chuyển hóa 

thức ăn FCR cũng không thể hiện sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm 

thức. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của kích cỡ hạt làm đáy đến các chỉ tiêu sinh trưởng của ốc hương 

Chỉ tiêu 

Kích thước hạt làm nền đáy 

Mean ± SE 

Nghiệm thức 1 

(<1 mm) 

Nghiệm thức 2 

(1–<2 mm) 

Nghiệm thức 3 

(2–3 mm) 

Nghiệm thức 4 

(>3 mm) 

W-b (g) 1,88 ± 0,05a 1,90 ± 0,03a 1,89 ± 0,01a 1,87 ± 0,06a 

W-f (g) 2,84 ± 0,21a 3,26 ± 0,07b 3,22 ± 0,06b 2,82 ± 0,13a 

SGRW 

(%/ngày) 
0,68 ± 0,11a 0,90 ± 0,14c 0,89 ± 0,07bc 0,69 ± 0,05ab 

L-b (cm) 1,42 ± 0,03a 1,42 ± 0,04a 1,43 ± 0,03a 1,43 ± 0,04a 

L-f (cm) 2,26 ± 0,01a 2,33 ± 0,02a 2,31 ± 0,06a 2,24 ± 0,05a 

SGRH 

(%/ngày) 
0,77 ± 0,02a 0,82 ± 0,03a 0,80 ± 0,06a 0,75 ± 0,02a 

Wi-b (g) 1,11 ± 0,03a 1,13 ± 0,04a 1,11 ± 0,04a 1,12 ± 0,04a 

Wi-f (g) 1,41 ± 0,02ab 1,47 ± 0,02c 1,44 ± 0,01bc 1,39 ± 0,02a 

SGRwi 

(%/ngày) 
0,40 ± 0,04a 0,44 ± 0,07b 0,44 ± 0,06ab 0,36 ± 0,05a 

FCR 8,41 ± 0,79a 6,71 ± 0,44a 6,74 ± 0,20a 8,36 ± 0,31a 

SR (%) 82,70 ± 5,91a 89,74 ± 5,53a 85,56 ± 7,13a 83,67 ± 5,62a 

Năng suất 

(kg/m2) 
0,25 ± 0,03a  0,31b ± 0,02 0,29 ± 0,03b 0,25 ± 0,01a 

Các giá trị trong bảng là Trung bình ± sai số chuẩn (Mean ± SE) (n=30); Các giá trị trong cùng một 

hàng có cùng giá trị số mũ thì không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Lb, Wb và Wi-b: Chiều cao, khối lượng và chiều rộng của ốc trước khi thả vào thí nghiệm; Lf, Wf  và 

Wi-f: Chiều cao, khối lượng và chiều rộng của ốc khi kết thúc thí nghiệm; SGRW (%/ngày) hoặc SGRH 

(%/ngày) hoặc SGRwi (%/ngày) là tốc độ tăng trưởng của ốc %/ngày về chiều cao, khối lượng và 

chiều rộng; SR (%): tỷ lệ sống; FCR: hệ số chuyển hóa thức ăn. 
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Nền đáy trong hệ thống nuôi trồng 

thủy sản không chỉ đóng vai trò là môi 

trường sống cho động vật thân mềm sống 

đáy mà còn là nơi lắng đọng các chất dinh 

dưỡng và tích tụ vật chất hữu cơ từ thức ăn 

dư thừa và chất thải bài tiết. Kết quả nghiên 

cứu về ảnh hưởng của kích thước hạt làm 

nền đáy cho ốc hương chỉ ra rằng, kích 

thước hạt làm nền đáy đã tác động đến hoạt 

động sống của ốc, qua đó ảnh hưởng đến các 

chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất. Kích 

thước hạt quá nhỏ hay quá lớn đều không 

tốt cho ốc hương. Những nền có hạt cát càng 

mịn thông thường làm trầm trọng thêm các 

rủi ro hệ thống. Vì ốc trải qua phần lớn thời 

gian vùi mình trong nền đáy, do đó nền đáy 

đóng vai trò rất quan trọng đối với sinh 

trưởng của ốc. Zhou và cs. (2025) đã báo 

cáo tốc độ sinh trưởng (SGR) của ốc hương 

giảm dần khi khi tăng kích thước hạt làm 

nền đáy từ 2 mm lên 5 mm và 8 mm đối với 

ốc thí nghiệm có khối lượng cơ thể tương 

đương với nghiên cứu này (2,43 – 3,02 

g/con). Tuy nhiên, tốc độ sinh trưởng khối 

lượng %/ngày ở nghiên cứu của tác giả 

khoảng 4%/ngày, cao hơn nhiều so với 

nghiên cứu hiện tại. Có thể nhận thấy, kích 

thước hạt làm nền đáy quá nhỏ (<1 mm) hay 

quá to (> 2 mm) đều không mang lại hiệu 

quả tích cự trong nuôi thương phẩm ốc 

hương. Các lập luận giải thích vấn đề này 

bao gồm liên quan đến sự tích tụ vật chất 

hữu cơ, hiệu quả chu trình dinh dưỡng và 

cấu trúc quần thể vi khuẩn. Kích thước hạt 

nền đáy đặc trưng bởi diện tích bề mặt riêng 

và độ dẫn thủy lực, sự hình thành màng sinh 

học của vi khuẩn và tối ưu hóa quá trình 

phân hủy chất thải nitơ thông qua tạo môi 

trường sống cho vi khuẩn nitrat hóa (Fargali 

và cs., 2024). Đối với ốc hương, nền đáy tối 

ưu giúp tăng khả năng tiếp cận thức ăn đồng 

thời giảm thiểu căng thẳng sinh lý do quá 

trình di chuyển lên bề mặt hoặc vùi mình 

trong đáy cát đễ dàng hơn (Yoon và cs., 

2024). Khi ốc sống trong nền đáy thích hợp, 

hoạt động sống của chúng dễ dàng hơn, ít 

tiêu hao năng lượng trong quá trình di 

chuyển, vùi mình, kết quả là sinh trưởng tốt 

hơn (Liang và cs., 2023). Tỷ lệ sống của ốc 

ở nghiên cứu này không thể hiện xu hướng 

phụ thuộc vào kích thước hạt, các nghiệm 

thức đều có tỷ lệ sống cao và không có sự 

khác biệt giữa các nghiệm thức. Kết quả này 

phù hợp với nhận định của Zhou và cs. 

(2025) khi cho rằng, trong khoảng thay đổi 

kích thước hạt làm nền đáy từ 2–5 mm, tỷ 

lệ sống của ốc không bị ảnh hưởng đáng kể 

bởi kích thước, nhưng ở nghiệm thức đáy có 

kích thước hạt 8 mm đã làm giảm đáng kể 

tỷ lệ sống, có thể là do cấu trúc vật lý hạt 

quá lớn cản trở sự di chuyển và vùi mình, 

làm tăng tiêu hao năng lượng trong quá 

trình di chuyển. Liang và cs. (2023) đã 

chứng minh rằng nền đáy phù hợp (1–2 

mm) làm tăng cường hoạt động của pepsin 

ở ốc hương so với các chất nền dạng hạt thô 

(3 mm), qua đó ảnh hưởng đến tốc độ sinh 

trưởng. Mặc dù không có sự sai khác về 

thống kê giữa các yếu tố môi trường liên 

quan đến dinh dưỡng cùng với kết quả ghi 

nhận về tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số 

chuyển hóa thức ăn cho thấy, kích thước hạt 

cát 1-2 mm làm nền đáy đã mang lại hiệu 

quả tích cực trong nuôi thương phẩm ốc 

hương. 

3.2. Ảnh hưởng của tần suất cho ăn đến 

sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc hương 

3.2.1. Biến động môi trường nước qua thời 

gian nghiên cứu 

Xu hướng biến động các yếu tố môi 

trường ở thí nghiệm 2 cũng đã ghi nhận 

giống với thí nghiệm 1, được mô tả ở Bảng 

4. Các chỉ số nhiệt độ, pH, độ mặn và hàm 

lượng oxy hòa tan it có sự biến động giữa 

các nghiệm thức. Các yếu tố dinh dưỡng 

như PO4-P, NO2-N, NO3-N, TAN có xu 

hướng tăng dần theo thời gian nuôi, nhưng 

không có sự chênh lệch giữa các nghiệm 

thức. Các yếu tố môi trường ghi nhận được 
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trong thồi gian thí nghiệm luôn nằm trong 

trong khoảng thích hợp cho sinh trưởng của 

ốc hương và không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức 

(p>0,05). 

Bảng 4. Biến động các yếu tố môi trường bể nuôi ảnh hưởng của tần suất cho ăn 

Yếu tố 

môi trường 

Nghiệm thức 1 

(2 ngày 1 lần) 

Mean ± SD  

Nghiệm thức 2 

(1 ngày 1 lần) 

Mean ± SD  

Nghiệm thức 3 

(1 ngày 2 lần) 

Mean ± SD  

Nghiệm thức 4 

(1 ngày 3 lần) 

Mean ± SD  

Nhiệt độ (oC) 27,20 ± 0,75 26,96 ± 0,67 27,30 ± 0,77 26,80 ± 0,71 

pH 8,10 ± 0,10 8,08 ± 0,09 8,16 ± 0,13 7,98 ± 0,10 

Độ mặn (‰) 24,00 ± 0,63 23,60 ± 0,48 23,80 ± 0,62 23,60 ± 0,62 

DO (mg/L) 5,72 ± 0,46 5,96 ± 0,47 5,96 ± 0,48 5,82 ± 0,47 

Kiềm (mg/L) 107,00 ± 6,96 103,80 ± 6,70 102,00 ± 6,76 98,80 ± 6,60 

PO4
--P 0,24 ± 0,05 0,23 ± 0,07 0,22 ± 0,03 0,25 ± 0,04 

NO2
--N 0,27 ± 0,04 0,29 ± 0,05 0,26 ± 0,04 0,31 ± 0,08 

NO3
--N 1,25 ± 0,03 1,28 ± 0,05 1,24 ± 0,03 1,23 ± 0,06 

TAN 

(NH4+/NH3) 
0,46 ± 0,05 0,43 ± 0,02 0,51 ± 0,06 0,45 ± 0,03 

Các giá trị trong bảng là trung bình ± độ lệch chuẩn (Mean ± SD) 

Sau hai tháng thí nghiệm, các yếu tố 

môi trường ở cả hai thí nghiệm nhìn chung 

được duy trì ổn định và nằm trong khoảng 

thích hợp cho sự sinh trưởng của loài này 

như báo cáo về nuôi ốc hương dưới các chế 

độ thay nước khác nhau (Kritsanapuntu và 

cs., 2009): nhiệt độ ổn định từ khoảng 27–

28 °C; độ mặn nằm trong ngưỡng 23–24‰, 

pH dao động 7,98–8,18, trong ngưỡng sinh 

trưởng lý tưởng (7,4–8,5); độ kiềm khoảng 

100–105 mg/L duy trì hệ đệm ổn định và 

tương đương khoảng 100–160 mg/L là phù 

hợp được khuyến khuyến cáo trong các 

nghiên cứu của Siriwardena và cs. (2022). 

Oxy hòa tan (DO) luôn duy trì ở mức cao 

trên ngưỡng 5,9 mg/L, đảm bảo hô hấp và 

trao đổi chất bình thường, phù hợp để bảo 

đảm không gây stress cho ốc do thiếu oxy 

(Tang và cs., 2025). Các yếu tố môi trường 

nhạy cảm với ốc hương như pH và amoniac 

đã được ghi nhận không có tác động đến 

hoạt động sống bình thường của ốc, kết quả 

theo dõi biến động các yếu tố môi trường ở 

cả hai thí nghiệm ở nghiên cứu này khẳng 

định luôn nằm trong khoảng thích hợp đối 

với ốc hương (Chaitanawisuti và 

Kritsanapuntu, 1999). 

3.2.2. Ảnh hưởng của tần suất cho ăn đến 

các chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ sống của 

ốc hương 

 Bảng 5 tóm tắt ảnh hưởng của tần 

suất cho ăn đến các chỉ tiêu sinh trưởng, tỷ 

lệ sống, hệ số chuyển hoá thức ăn của ốc 

hương và năng suất nuôi. Kết quả chỉ ra 

rằng, nhóm cho ăn 1 ngày 1 lần hoặc 1 ngày 

2 lần đạt tốc độ tăng trưởng đặc trưng về 

khối lượng là 1,22 %/ngày và  1,22 %/ngày  

có sự sai khác có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức tần suất cho ăn 2 ngày 1 lần 

(0,82%/ngày) và 1 ngày 3 lần 

(0,88%/ngày). Kết quả tương tự cũng được 

ghi nhận về hệ số FCR và năng suất của ốc 

ở nghiệm thức 1 ngày 1 lần (5,43 và 0,35 

kg/m2) hoặc 1 ngày 2 lần (5,42 và 0,33 

kg/m2) so với nhóm cho ăn 2 ngày 1 lần 

(7,22 và 0,27 kg/m2) hoặc 1 ngày 3 lần (5,43 

và 0,35 kg/m2) (p<0,05). Điều này chứng tỏ 

rằng, đối với ốc hương tần suất cho ăn ít lần 

hay nhiều lần đều không mang lại hiệu quả 

về sinh trưởng. Đáng chú ý là, tần suất cho 

ăn 3 lần/ngày không cải thiện rõ rệt tốc độ 

sinh trưởng mà làm tăng FCR. Điều này cho 

thấy việc cho ăn quá nhiều lần có thể ảnh 
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hưởng đến thời gian tiêu hoá thức ăn của ốc, 

cũng có thể phù hợp với tập tính ưa thích 

vùi mình trong nền đáy trong suốt quá trình 

sống của chúng. Cũng giống như kết quả 

ghi nhận ở thí nghiệm 1, tỷ lệ sống của ốc 

sau 2 tháng thí nghiệm đạt khá cao và không 

có sự khác biệt giữa các nghiệm thức thí 

nghiệm. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của tần suất cho ăn đến các chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc hương 

Chỉ tiêu 

Tần suất cho ăn 

Mean± SE 

(2 ngày 1 lần) (1 ngày lần) (1 ngày 2 lần) (1 ngày 3 lần) 

W-b (g) 1,82 ± 0,03a 1,82 ± 0,07a 1,81 ± 0,05a 1,82 ± 0,06a 

W-f (g) 2,99 ± 0,17a 3,78 ± 0,29b 3,74 ± 0,06b 3,08 ± 0,12a 

SGR-W 

(%/ngày) 
0,82 ± 0,11a 1,22 ± 0,14b 1,21 ± 0,07b 0,88 ± 0,05a 

L-b (cm) 1,45 ± 0,03a 1,44 ± 0,04a 1,40 ± 0,03a 1,43 ± 0,04a 

L-f (cm) 2,25 ± 0,12a 2,35 ± 0,09a 2,36 ± 0,07a 2,29 ± 0,02a 

SGR-H 

(%/ngày) 
0,73 ± 0,12a 0,81 ± 0,02a 0,87 ± 0,08a 0,79 ± 0,05a 

Wi-b (g) 1,14 ± 0,03a 1,12 ± 0,04a 1,13 ± 0,07a 1,10 ± 0,07a 

Wi-f (g) 1,58 ± 0,05a 1,72 ± 0,03a 1,72 ± 0,03a 1,55 ± 0,08a 

SGRwi 

(%/ngày) 
0,55 ± 0,04a 0,72 ± 0,08b 0,70 ± 0,05ab 0,57 ± 0,06a 

FCR 7,22 ± 0,79b 5,43 ± 0,44a 5,42 ± 0,20a 6,81 ± 0,31b 

SR (%) 85,56 ± 1,92a 87,78 ± 6,94a 84,44 ± 6,94a 73,33 ± 8,82a 

Năng suất 

(kg/m2) 
0,27 ± 0,02a 0,35 ± 0,02b 0,33 ± 0,03b 0,24 ± 0,03a 

Các giá trị trong bảng là Trung bình ± sai số chuẩn (Mean ± SE) (n=30); Các giá trị trong một hàng 

có cùng giá trị số mũ thì không có sự sai khác ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Lb, Wb và Wi-b: Chiều cao, khối lượng và chiều rộng của ốc trước khi thả vào thí nghiệm; Lf, Wf  và Wi-

f: Chiều cao, khối lượng và chiều rộng của ốc khi kết thúc thí nghiệm; SGRW (%/ngày) hoặc SGRH 

(%/ngày) hoặc SGRwi (%/ngày) là tốc độ tăng trưởng của ốc %/ngày về chiều cao, khối lượng và chiều 

rộng; SR (%): tỷ lệ sống; FCR: hệ số chuyển hóa thức ăn. 

Chaitanawisuti và  Kritsanapuntu 

(1999) cho rằng, tần suất cho ăn hợp lý là 

yếu tố quan trọng trong nuôi ốc hương, tác 

giả đã thí nghiệm với 7 chế độ cho ăn cá chỉ 

vàng khác nhau và đã kết luận cho ốc hương 

ăn ở chế độ 1 hoặc 2 lần/ngày sẽ cho kết quả 

tốt hơn các chế độ ăn còn lại, với tốc độ sinh 

trưởng khối lượng chỉ đạt khoảng 

0,05%/ngày, thấp hơn nhiều so với nghiên 

cứu này. Chaitanawisuti và cs. (2001) đã 

đánh giá tần suất cho ăn thức ăn chế biến 

đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và chuyển hóa 

thức ăn của ốc hương được nuôi trong trại 

giống đã được đánh giá với sáu chế độ cho 

ăn liên tục và không liên tục đã được áp 

dụng cho ba nhóm ốc sau 180 ngày nuôi với 

thức ăn chế biến. Tác giả kết luận tốc độ 

tăng trưởng và hệ số chuyển hóa thức ăn 

(FCR) không sai khác thống kê giữa các chế 

độ cho ăn khác nhau, đồng thời tỷ lệ sống 

cũng không ghi nhận khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa các nghiệm thức. Tốc độ tăng 

trưởng của ốc Marisa cornuarietis tăng lên 

khi tần suất cho ăn tăng lên đối với tất cả 

các loại thức ăn (Selck và cs., 2006). Thức 

ăn dư thừa và chất thải của ốc trong thời 

gian nuôi nếu không được xử lý kịp thời có 

thể giải phóng các chất độc hại vào cột 

nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý 

của ốc (Sanders và cs. 2024). Tốc độ sinh 

trưởng đặc trưng của ốc trong nghiên cứu 

này chỉ đạt từ 0,55–0,72%/ngày thấp hơn so 

với công bố của Mai và cs. (2022) khi cho 

ốc ăn bằng thức ăn tự chế đạt tốc độ sinh 

trưởng 1,8%. Kết quả về tốc độ sinh trưởng 

của ốc trong nghiên cứu này tương đương 
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với kết quả công bố của Ngô Thị Thu Thảo 

và cs. (2009), khi cho ốc hương ăn thức ăn 

cá tạp đạt mức 0,5%/ngày ở giai đoạn 3 

tháng đầu. Kết quả tương tự cũng phù hợp 

với công bố của Trương Quang Thịnh và cs. 

(2024), khi ghi nhận tốc độ sinh trưởng của 

ốc đạt 0,51 đến 0,91 %/ngày ở thí nghiệm 

cho ăn cá nục tươi. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nuôi ốc hương sử dụng nền đáy cát 

có kích thước hạt 1-2 mm và tần suất cho ăn 

1-2 lần/ngày mang lại hiệu quả tốt hơn về 

sinh trưởng và hệ số chuyển hóa thức ăn. 

Tuy nhiên, kích thước hạt đáy cát và tần suất 

cho ăn khác nhau không ảnh hưởng đến tỷ 

lệ sống của ốc. 

Khuyến nghị các cơ sở nuôi nên lựa 

chọn cát có kích thước hạt 1–2 mm làm nền 

đáy, đồng thời duy trì chế độ cho ăn 1- 2 

lần/ngày với tỷ lệ cho ăn phù hợp. Các 

nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng thời gian 

thí nghiệm và thử nghiệm thêm các chất 

dinh dưỡng trong thức ăn để hoàn thiện quy 

trình nuôi thương phẩm. 
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